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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản


CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội. Các quy định về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản

Trên nguyên tắc ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; Bộ Xây dựng ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Bộ Công Thương ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu đối với các loại khoáng sản khác.
Điều 3. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phục vụ hoạt động khoáng sản chỉ phải hoàn trả chi phí đánh giá khoáng sản. 

2. Việc hoàn trả chi phí đã đầu tư cho đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sản được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Trường hợp thông tin đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sản thuộc sở hữu của Nhà nước, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin phải hoàn trả cho nhà nước chi phí đã đầu tư được xác định trên cơ sở đơn giá, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có tính đến hệ số trượt giá tại thời điểm xác định giá trị chi phí phải hoàn trả; 

b) Trường hợp thông tin đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, việc hoàn trả chi phí đầu tư được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ sở hữu thông tin và tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin. Trường hợp các bên không tự thỏa thuận được mức chi phí phải hoàn trả, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản ấn định mức chi phí phải hoàn trả được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định chi phí phải hoàn trả và phương thức, thủ tục hoàn trả chi phí đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đầu tư.

Điều 4. Thăm dò, khai thác khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước 

1. Nhà nước đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau:

a) Thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản quan trọng phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh hoặc nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác không thể thực hiện được;

b) Phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với một số mỏ khoáng sản có quy mô lớn, giá trị cao, cấu trúc địa chất đơn giản.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thẩm định các đề án, dự án được đề nghị cấp vốn nhà nước để thăm dò, khai thác trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

3. Việc hoàn trả chi phí thăm dò, khai thác bằng vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Điều 5. Khoáng sản độc hại

Khoáng sản độc hại gồm khoáng sản kim loại phóng xạ, khoáng sản có chứa các nguyên tố phóng xạ hoặc độc hại tác động xấu đến con người, hệ động thực vật, bao gồm: urani (U), thori (Th), lantan (La), xeri (Ce), prazeodim (Pr), neodim (Nd), samari (Sm), europi (Eu), gadolini (Gd), tebi (Tb), diprozi (Dy), honmi (Ho), eribi (Er), tuli (Tm), ytecbi (Yb), lutexi (Lu), ytri (Y) và các loại khoáng sản thuỷ ngân, arsen, selen và asbest.

Điều 6. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo. 

2. Báo cáo về hoạt động khoáng sản bao gồm:

a) Báo cáo về báo cáo về hoạt động thăm dò khoáng sản, báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản;

b) Báo cáo về hoạt động khoáng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3. Chế độ báo cáo về hoạt động khoáng sản được quy định như sau:

a) Chế độ báo cáo về hoạt động khoáng sản được thực hiện theo định kỳ sáu tháng và một năm. Định kỳ sáu tháng đầu năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo. Định kỳ một năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

b) Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo nêu tại điểm a khoản này, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động khoáng sản.
4. Trách nhiệm nộp báo cáo về hoạt động khoáng sản được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm lập báo cáo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và chậm nhất sau 05 ngày của kỳ báo cáo quy định tại khoản 3 Điều này phải nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi hoạt động khoáng sản. Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn phải nộp cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo quy định tại điểm b khoản 2 của Điều này và chậm nhất sau 15 ngày của kỳ báo cáo quy định tại khoản 3 Điều này gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương II

QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN, BẢO VỆ KHOÁNG SẢN 

CHƯA KHAI THÁC, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN, KHU VỰC KHOÁNG SẢN

Điều 7. Tổ chức lập, trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước.
2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khai thác và sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước.

3. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước.

4. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch khoáng sản phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật khoáng sản đối với dự thảo quy hoạch. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan chủ trì, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không có văn bản trả lời được coi là đồng ý với dự thảo quy hoạch.

Điều 8. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lập đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

2. Việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước;

b) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn;
c) Bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai của địa phương;
d) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

3. Căn cứ để lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng;

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước;

c) Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được khoanh định và công bố;

d) Nhu cầu khoáng sản cho chế biến và sử dụng của các lĩnh vực trên địa bàn địa phương và khu vực;

đ) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản; 

e) Kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước.
4. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có các nội dung chính sau đây:

a) Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn địa phương;

b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước;

c) Xác định phương hướng, mục tiêu thăm dò, khai thác khoáng sản trong kỳ quy hoạch;

đ) Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

e) Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ khai thác. Khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp;

g) Xác định quy mô, công suất khai thác, yêu cầu về công nghệ khai thác;

h) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hiện quy hoạch.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, phê duyệt và công bố quy hoạch sau khi phê duyệt theo quy định.
6. Việc khoanh định khu vực đấu giá, khu vực không đấu giá quyền hoạt động khoáng sản phải tuân theo quy hoạch này để cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Điều 9. Tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

1. Căn cứ kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về các khu vực có khoáng sản để tổ chức, bảo vệ.

2. Ngoài trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác quy định tại Điều 18 Luật khoáng sản, Ủy ban nhân dân các cấp phải triển khai các nhiệm vụ:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập và phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi địa giới hành chính;
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện lập và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo địa giới hành chính; tổ chức triển khai phương án bảo vệ sau khi được phê duyệt;
c) Ủy ban nhân cấp xã tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo phương án được phê duyệt.

3. Kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được ghi trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm.

Điều 10. Đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bằng vốn của tổ chức, cá nhân
1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, trừ trường hợp điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản than, urani và thori hoặc diện tích điều tra thuộc khu vực biên giới quốc gia.
2. Căn cứ danh mục đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được phê duyệt và tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định danh mục đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải đầu tư toàn bộ kinh phí để thực hiện đề án.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, cơ chế hợp tác với tổ chức chuyên ngành địa chất của Nhà nước, cơ chế giám sát trong thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân. 

Điều 11. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 
Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quyền sử dụng các thông tin về địa chất, khoáng sản để phục vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động khoáng sản trong khu vực đã đầu tư điều tra; trường hợp khu vực đã điều tra được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì được ưu tiên xem xét trong quá trình lựa chọn là tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản.

Điều 12. Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

1. Khu vực có khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản độc hại, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

2. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

b) Đã được thăm dò hoặc đánh giá khoáng sản và xác định khoáng sản đã phát hiện phân bố độc lập, có quy mô trữ lượng hoặc tài nguyên dự tính phù hợp theo quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Không có dấu hiệu phát hiện khoáng sản khác ngoài khoáng sản đã được thăm dò hoặc đánh giá;
d) Khu vực đã có quyết định đóng cửa mỏ mà trữ lượng hoặc tài nguyên dự tính còn lại phù hợp theo quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tổ chức khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo từng loại khoáng sản.

4. Căn cứ vào các phát hiện mới và tình hình thực tế về khoáng sản tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường các trường hợp cụ thể để tổ chức điều tra, đánh giá và khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 13. Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 1. Khu vực khoáng sản than hoặc quặng đất hiếm có quy mô tài nguyên hoặc trữ lượng lớn; khu vực khoáng sản urani, thori.

2. Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng đã xác định trong Quy hoạch khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Ở phía trên, phía dưới hoặc liền kề với khu vực đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cần được khai thác thống nhất, bảo đảm không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư hiệu quả ở quy mô lớn.

4. Khu vực khoáng sản thuộc vùng vành đai biên giới quốc gia, khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh. 

5. Khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật khoáng sản.

6. Khu vực dành cho hộ kinh doanh thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại khoản 2 Điều 34 và khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản.

7. Khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương hoặc phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, đê điều, phòng chống lụt, bão được xác định trong dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
8. Khu vực hoạt động khoáng sản mà việc thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực đó bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Luật khoáng sản.

9. Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Chương III
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

MỤC I

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Điều 14. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 2 Điều 40 Luật khoáng sản;
2. Có kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản có hiệu quả ít nhất 5 năm. 
3. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản ở khu vực dự kiến cấp Giấy phép thăm dò.
4. Ưu tiên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Điều 15. Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn để thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định này.

2. Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; có hợp đồng kinh tế với tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 37 Luật khoáng sản để lập và tổ chức thi công đề án thăm dò khoáng sản.
3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 100% tổng vốn đầu tư để thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

Điều 16. Điều kiện, nội dung chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
1. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b, c, d, e và h khoản 2 Điều 42, khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản và quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản;
b) Tính đến thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò mà chưa được giải quyết;

c) Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực;
d) Thời hạn của Giấy phép thăm dò khoáng sản cấp cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là thời gian còn lại của Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp trước đó tính từ thời điểm cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận. 
2. Nội dung chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản quy định như sau:

a) Phải được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Nội dung hợp đồng phải thể hiện rõ số lượng, khối lượng công trình thăm dò, chi phí thăm dò đã thực hiện tính đến thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng;

b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải có văn bản cam kết với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đang thực hiện của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

3. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật khoáng sản và hình thức quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tối đa là 45 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ;

c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng. Trong trường hợp cần thiết cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
4. Trường hợp đề nghị chuyển nhượng không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì tổ chức, cá nhân chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện Giấy phép thăm dò khoáng sản. Thời hạn còn lại của Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp cho tổ chức, cá nhân chuyển nhượng được tính thêm thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 17. Thăm dò nâng cấp các khối tài nguyên dự tính trong khu vực khai thác khoáng sản

Khi tiến hành thăm dò nâng cấp các khối tài nguyên dự tính thành trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, nhưng phải thực hiện:

1. Lập đề án thăm dò khoáng sản, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản xem xét, chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành thăm dò.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thăm dò phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản.

3. Trình báo cáo kết quả thăm dò cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 Luật khoáng sản.
Điều 18. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

1. Khi có nhu cầu gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất 45 ngày.

2. Trường hợp Giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được tiếp tục thực hiện công tác thăm dò đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

MỤC II
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN 
Điều 19. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 

1. Tổ chức của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 

a) Thành phần Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia gồm: 
Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng là 01 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các ủy viên Hội đồng là Thứ trưởng của các bộ: Công thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, đại diện Văn phòng Chính phủ; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Chánh văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia và một số chuyên gia do Chủ tịch Hội đồng quyết định đối với mỗi phiên họp cụ thể;

b) Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có Văn phòng Hội đồng đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường để giúp việc cho Hội đồng. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia quy định;
c) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

2. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt trữ lượng và công nhận tài nguyên trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 20. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt trữ lượng, công nhận tài nguyên trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành và chuyên gia liên quan tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng, công nhận tài nguyên trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể thành lập hội đồng để thẩm định. 
Điều 21. Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
1. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật khoáng sản, tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

2. Nội dung thẩm định bao gồm:

a) Sự phù hợp của báo cáo theo các quy định của pháp luật về khoáng sản;
b) Kết quả thực hiện khối lượng các công trình thăm dò, phương pháp khoanh nối trữ lượng khoáng sản so với đề án đã được thẩm định và nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản;

c) Độ tin cậy về trữ lượng, hàm lượng, chất lượng khoáng sản chính và khoáng sản có ích đi kèm; 

d) Độ tin cậy về các điều kiện địa chất thuỷ văn, địa chất công trình liên quan đến nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản.
MỤC III

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Điều 22. Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Đã đầu tư thăm dò theo quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn để khai thác khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định này.
2. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản phù hợp với thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
4. Quy mô công suất khai thác không quá 50.000 m3 sản phẩm/năm.

Điều 23. Điều kiện, nội dung chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 

1. Việc chuyển nhượng phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật khoáng sản;

b) Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g và k khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản;

Trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp trước ngày Luật khoáng sản có hiệu lực, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

c) Khu vực được phép khai thác còn trữ lượng khoáng sản và không có tranh chấp lợi ích liên quan đến hoạt động khoáng sản;

d) Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực;
đ) Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản cấp cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là thời gian còn lại của Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước đó tính từ thời điểm cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận. 

2. Nội dung chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản quy định như sau:

a) Phải được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Nội dung hợp đồng phải thể hiện rõ hiện trạng số lượng, khối lượng, giá trị công trình khai thác đã đầu tư, xây dựng tính đến thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng;

b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải có văn bản cam kết với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đang thực hiện của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

3. Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật khoáng sản và hình thức quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ ;
b) Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tối đa là 45 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ;

c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng. Trong trường hợp cần thiết cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
4. Trường hợp đề nghị chuyển nhượng không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì tổ chức, cá nhân chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản. Thời hạn còn lại của Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho tổ chức, cá nhân chuyển nhượng được tính thêm thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 24. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Khi có nhu cầu gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi giấy phép còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày đối với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; 60 ngày đối với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
2. Trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được xem xét thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản được tiếp tục hoạt động đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

Điều 25. Thẩm định đề án đóng cửa mỏ

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản, tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trước khi quyết định đóng cửa mỏ.

2. Nội dung thẩm định bao gồm:

a) Khối lượng khoáng sản thực tế đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại của mỏ tại thời điểm đóng cửa mỏ;

b) Lý do đóng cửa mỏ;

c) Hiện trạng, số lượng, khối lượng và mức độ an toàn các công trình mỏ, kể cả các bãi thải của mỏ;

d) Khối lượng công việc và biện pháp đóng cửa mỏ, trong đó làm rõ các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; các giải pháp đảm bảo an toàn cho khai trường sau khi đóng cửa mỏ, kể cả các bãi thải của mỏ; biện pháp phục hồi đất đai và môi trường có liên quan;

đ) Khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành, nghiệm thu kết quả đóng cửa mỏ.

Chương IV
QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 

Điều 26. Tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản quy định như sau:
a) Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan tiếp nhận hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản được nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

3. Thời gian giải quyết hồ sơ tính từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận đến ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Việc trả kết quả được thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Điều 27. Hình thức hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

1. Văn bản trong hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 40 của Luật khoáng sản.

2. Văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

a) Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo; Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò khoáng sản.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

3. Văn bản trong hồ sơ trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; Giấy phép thăm dò khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

4. Văn bản trong hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng được công chứng theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; văn bản cam kết với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản có liên quan đến nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và văn bản có liên quan đến tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 13 Nghị định này; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài. 

5. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 65 Luật khoáng sản phải thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này. 

Điều 28. Hình thức hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Văn bản trong hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

1. Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan; Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

3. Dữ liệu ghi trên đĩa CD (01 bộ) đối với các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 29. Hình thức hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

1. Văn bản trong hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò; 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đầu tư; Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản; văn bản xác nhận nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vào Lưu trữ Địa chất và mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất.

2. Văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, trữ lượng khoáng sản còn lại đến thời điểm đề nghị gia hạn, diện tích tiếp tục khai thác.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đã thực hiện về các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Văn bản trong hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản; Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; Bản đồ khu vực tiếp tục khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị trả lại; Đề án đóng cửa mỏ kèm theo quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

4. Văn bản trong hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoảng sản được chứng thực theo quy định của pháp luật, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản thực hiện đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

5. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 65 Luật khoáng sản phải thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này. 

Điều 30. Hình thức hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Văn bản trong hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đầu tư; Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm đề nghị gia hạn.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực gồm: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Văn bản trong hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép; Đề án đóng cửa mỏ kèm theo quyết định phê duyệt đóng cửa mỏ khoáng sản.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tận thu tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

Điều 31. Hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Hồ sơ đóng của mỏ khoáng sản bao gồm: 

a) Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản;

b) Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;

c) Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản.   

2. Văn bản trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác. 

Điều 32. Mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo mẫu và áp dụng thống nhất trong cả nước.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu văn bản trong hồ sơ hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản

1. Trường hợp khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản chưa được phê duyệt theo quy định, trước khi cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác khoáng sản theo thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản về diện tích dự kiến cấp phép thăm dò khoáng sản hoặc diện tích cấp phép khai thác khoáng sản có hoặc không có liên quan đến khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, xác định diện tích đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản hoặc diện tích đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản có hoặc không có liên quan đến khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chương V

TÀI CHÍNH VỀ KHOÁNG SẢN VÀ ĐẤU GIÁ 
QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Điều 34. Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo công thức sau:

 T = G x (K1 x Q ) x K2 x K3 (đồng)
Trong đó: T - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đồng).
G - Giá khoáng sản thương phẩm, đồng/(tấn, m3, kg,..).

Q - Trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác (đối với trường hợp cấp mới) hoặc trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực khai thác tại thời điểm 01 tháng 7 năm 2011, (tấn, m3, kg,...). Trường hợp thu tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng hàng năm thì Q là trữ lượng khoáng sản đã khai thác trong năm (tấn, m3, kg,...)/năm.

K1 - Hệ số phương pháp khai thác không được thấp hơn 0,9 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên và 0,6 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác hầm lò.

K2 - Tỷ lệ phần trăm trữ lượng (từ 5% đến 10%) tùy theo loại, nhóm khoáng sản.

K3 - Hệ số khó khăn về cơ sở hạ tầng nơi có mỏ khoáng sản được khai thác. Đối với mỏ khoáng sản phân bố ở khu vực đồng bằng K3 =1,0; khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn K3 = 0,95; khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn K3 = 0,9.

2. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thu một lần khi tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc thu theo hàng năm. Trường hợp thu theo hàng năm, tổ chức, cá nhân khai thác phải nộp thêm lãi suất đối với số tiền chưa nộp bằng mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Thương mại Việt Nam.  
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng xây dựng và quy định phương pháp xác định giá khoáng sản thương phẩm; quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm trữ lượng khoáng sản tổ chức, cá nhân phải nộp theo từng loại, nhóm khoáng sản.
4. Căn cứ phương pháp xác định giá khoáng sản thương phẩm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá khoáng sản thương phẩm trên địa bàn địa phương. 
Điều 35. Sử dụng nguồn thu tài chính về khoáng sản cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
1. Nguồn thu từ hoàn trả chi phí đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này được phân bổ hàng năm cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư lập và trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành 


Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản và Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 37. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.  

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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